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TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương từ năm 2017 đến 2020 
nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và thân thịt của 2 dòng lợn đực DVN1 và DVN2 được chọn 
tạo từ 2 dòng lợn Duroc sinh trưởng nhanh và Duroc mỡ giắt cao nhập từ Canada. Tổng số 900 lợn 
hậu bị DVN1 (300 đực, 600 cái) và 900 lợn hậu bị DVN2 (300 đực, 600 cái) được sử dụng để kiểm tra 
năng suất 30-100kg. Kết quả nghiên cứu cho thây: tăng khối lượng của lợn DVN1 (893,49 g/ngày) 
không sai khác (P>0,05) so vói lợn DVN2 (890,30 g/ngày). Lợn DVN1 có dày mỡ lưng (10,34mm), 
tỷ lệ mỡ giắt (2,92%) thâ'p hơn so với lợn DVN2 (10,49mm và 3,03%), nhưng có dày cơ thăn (DCT) 
và tỷ lệ nạc (TLN) cao hơn (P<0,0001). Tiêu tốn thức ăn của lợn DVN1 (2,47kg) cũng thâ'p hơn so 
với lợn DVN2 (2,49kg) (P<0,0001). Các chỉ tiêu vể tăng khối lượng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc và tỷ lệ 
mỡ giắt của lợn DVN1 và DVN2 có xu hướng tăng lên từ thê'hệ 1 đến thê'hệ 3, ngoại trừ chỉ tiêu 
dày mỡ lưng và tiêu tốn thức ăn giảm từ thếhệ 1 xuổhg thê'hệ 3 (P<0,001). Sử dụng lợn DVN1 có 
thê cải thiện được DCT, TLN và TTTA so với lợn DVN2, trong khi đó sử dụng lợn DVN2 có thê cải 
thiện được TLMG so với lợn DVN1.

Từ khóa: Sinh trưởng, dày mỡ lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc, tỷ lệ mỡ giắt, lợn DVN1, lợn DVN2.
ABSTRACT

Growth performance and carcass characteristics of DVN1 and DVN2 pigs from Canada 
genetic resource in three different generations

This study was conducted in Thuy Phuong Pig research and Development center from 2017 to 
2020 to evaluate the growth performance and carcass characteristics of DVN1 and DVN2 which was 
selected from Canada genetic resource. A total of 900 DVN1 pigs (300 males, 600 females), and 900 
DVN2 pigs (300 males, 600 females) were used to the performance testing period from 30 to 100kg. 
The results showed that the the difference in ADG was not significant between DVN1 pigs (893.49 
g/day) and DVN2 pigs (890.30 g/day). The BF, IMF of DVN1 pigs (10.34mm and 2.92%) were lower 
than those of DVN2 pigs (10.49mm and 3.03%), but the longissimus dorsi muscle thickness (LDM), 
lean meat percentage (LMP) of DVN1 pigs were higher than those of DVN2 pigs (P0.001). The FCR 
of DVN1 pigs (2.47kg) was also lower than that of DVN2 pigs (2.49kg) (P<0,0001). The ADG, LDM, 
LMP and IMF of DVN1 and DVN2 pigs were increasing from the first to the third generation, except 
BF and FCR were decreasing from the first to the third generation (P<0.001). The using DVN1 pigs 
could be improved the LDM, LMP and FCR while the using DVN2 pigs could be improved the IMF.

Keywords: Growth performance, backfat thickness, loin muscle area, intramuscular fat, DVN1 pig, 
DVN2 pig.

1.ĐẶTVẤN ĐỀ

Hai dòng lợn Duroc của Canada, dòng 
Kanto có chat lượng thịt tô't và thịt có tỷ lệ 

mỡ giắt (TLMG) cao, dòng Magnus hướng về 
sinh trưởng (ST) nhanh được nhập từ Công 
ty Hypor về Việt Nam. Lợn có ngoại hình 
đẹp, mông vai phát triển, có khả năng sinh 
trưởng cao. Khi kết hợp hai nguồn gen quý 
trên sẽ tạo được các dòng lợn Duroc tổng hợp 
có tiềm năng di truyền tô't về khả năng ST và 
TLMG. Đây là cơ sở để phôi hợp nguồn gen và 
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chọn lọc nhân thuần từ các nguồn gen lợn cao 
sản có năng suâ't châ't lượng cao, nhập khẩu 
từ Canada đê’ tạo ra dòng lợn có nguồn gen 
Duroc mang thương hiệu Việt Nam.

Việc chọn lọc nhân thuần nâng cao năng 
suất và phương pháp đánh giá giá trị di 
truyền giông hiện đại là đánh giá toàn bộ hệ 
thống nhân giống nhằm chọn lọc chính xác cá 
thể lợn giống có chất lượng cao, đẩy nhanh 
tiến bộ di truyền đạt được hàng năm. Vì vậy, 
việc đánh giá khả năng ST và thân thịt của lợn 
DVN1 (ỐDuroc ST nhanh X ặDuroc TLMG 
cao); DVN2 (cỹDuroc TLMG cao X ặDuroc ST 
nhanh) đê chọn lọc nhân thuần nâng cao năng 
suâ't và châ't lượng đàn lợn là râ't cần thiết.

Thực hiện Quyết định sô' 1531/QĐ-BNN- 
KHCN ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Nông 
nghiệp và PTNT, Viện Chăn nuôi chủ trì và 
Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương 
được giao thực hiện Đề tài trọng điểm câ'p Bộ 
"Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái tông hợp và 
lợn đực cuối cùng từ nguồn gen nhập nội có năng 
suất, chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh 
phía Bắc", thực hiện từ năm 2017 đến 2021. Hai 
dòng lợn đực DVN1, DVN2 là sản phẩm của 
Đề tài đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công 
nhận tiến bộ kỹ thuật tại Quyết định sô' 241/ 
QĐ-CN-GVN ngày 30/11/2021. Nghiên cứu 
này nhằm xác định khả năng ST, tiêu tôn thức 
ăn (TTTA), thân thịt của hai dòng lợn DVN1 
và DVN2 được tạo ra từ nguồn gen Duroc 
Canada qua ba thê'hệ.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cữu
2.1. Vật liệu, địa điếm và thời gian

Dòng lợn DVN1 được tạo chọn từ 
c^Duroc ST nhanh với ặDuroc TLMG cao và 
DVN2 được tạo chọn từ d'Duroc TLMG cao 
với ặDuroc ST nhanh. Đánh giá khả năng ST 
trên 900 lợn hậu bị DVN1 (300 đực và 600 cái); 
900 lợn hậu bị DVN2 (300 đực và 600 cái), 100 
đực và 200 cái/thê' hệ/dòng, nuôi tại Trung 
tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, từ tháng 
01/2017 đến tháng 8/2020.

2.2. Phương pháp
2.2.1. Bô'trí thí nghiệm

Lợn đực được nuôi kiểm tra cá thê (1 con/ô 
chuồng), lợn cái hậu bị được nuôi theo nhóm 
12-13 con/lô. Lợn kiểm tra năng suâ't giai đoạn 
30-100kg được nuôi theo quy trình chăn nuôi 
của Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương 
và được cho ăn tự do, thành phần các châ't 
dinh dưỡng trong thức ăn cho lợn kiểm tra 
năng suâ't được thể hiện như sau:

- Giai đoạn 30-60kg: CP 18%; ME 3.150 
kcal/kg; Ca 0,80%; p 0,60% và Lysin 0,90%

- Giai đoạn 61kg-Kê't thúc: CP 16%; ME 
3.050 kcal/kg; Ca 0,80%; p 0,55% và Lysin 0,85%. 
2.2.2. Các chi tiêu theo dõi và phương pháp 
xác định các chỉ tiêu:

Khối lượng bắt đầu (KLBĐ, kg) kiểm tra 
năng sua't (KTNS); khôi lượng kết thúc KTNS 
(KLKT, kg); tăng khôi lượng (TKL, g/con/ 
ngày); dày mỡ lưng (DML, mm); dày cơ thăn 
(DCT, mm); tỷ lệ nạc ước tính (TLN, %); tỷ lệ 
mỡ giắt (TLMG, %); tiêu tô'n thức cho 1kg TKL 
đối với lợn đực (TTTA, kgTA/kg TKL).

KLBĐ và KLKT KTNS được cân riêng 
từng con vào buổi sáng trước khi cho ăn trên 
cùng một loại cân có độ chính xác o,lkg.

TTTA được xác định bằng cách cân thức ăn 
cho lợn ăn và cân lượng thức ăn thừa để tính 
TTTA/kg TKL. Đô'i với lợn cái vì được nuôi 
theo nhóm quần thể nên không theo dõi TTTA.

DML và DCT được đo tại thời điếm KT thí 
nghiệm bằng máy đo siêu âm Agroscan ALvới 
đầu dò ALAL 350 (ECM, Pháp) ở vị trí gô'c 
xương sườn cuổì cùng cách sông lưng 6,5cm 
về 2 phía trên từng cá thê sông theo phương 
pháp được mô tả của Youssao và ctv (2002). 
TLN được tính bằng phương trình hồi quy 
được Bộ Nông nghiệp Bỉ khuyên cáo năm 1999. 
Y=59,902386-1,060750X1+0,229324X2; Trong đó: 
Y là TLN (%); Xĩ là DML (mm); X2 la DCT (mm).

TLMG được đo bằng máy đo siêu âm 
Exago vói đầu dò L3130B (ECM, Pháp) ở vị 
trí xương sườn sô' 10, cách đường sô'ng lưng 
6,5cm trên từng cá thể sông cùng với thời điểm 
cân lợn khi kết thúc KTNS và được ước tính 
trên phần mềm Biosoít Toolbox II for Swine.
2.3. Xử lý sô liệu

44 KHKT Chăn nuôi số 273 - tháng 1 năm 2022



DI TRUYEN - GIONG VẠT NUOI

Thủ tục GLM của phần mềm SAS 9.4 
được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của các 
yếu tô' đổi với các tính trạng ST, DML, DCT, 
TLN và TLMG theo mô hình thông kê: y.jklm = 
u + H. + G. + S. + H.*G.  + H.*S.  + G. S.+E.J.. Trong " 1 j k i j i k j k ijklm. 'o
í?ó; y = chỉ tiêu tính trạng ST, TLN vắ TLMGt, 
g= trung bình quần thể; H. = ảnh hưởng của dòng 
thứ ith (i=2: DVN1 và DVN2); G=ảnh hưởng của 
TH thứ jth (j=3: 1, 2, 3); s=ảntí hưởng của tính 
biệt thứ kth (k=2: đực và cái); H*G=ảnh  hưởng của 
tương tác giữa dòng và TH; H*S k=ảnh hưởng của 
tương tác giữa dòng và tính biệt; G*s=ảnh  hưởng 
của tương tác giữa TH và tính biệt và £iịklm=sai sổ' 
ngẫu nhiên. Sử dụng tuổi bắt đầu làm hiệp 
phương sai cho phân tích đối với KLBĐ và sử 
dụng tuổi kết thúc làm hiệp phương sai cho 
phân tích đô'i với các tính trạng KLKT, TKL, 
DML, DCT, TLN và TLMG.

Tính giá trị trung bình bình phương nhỏ 
nhất (LSM), sai sô' chuẩn (SE) bằng câu lệnh 
LSMeans vói so sánh cặp bằng pdiff hiệu 
chỉnh bằng phương pháp Tukey.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng sinh trưởng và thân thịt của 
lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ
Bảng 1. Khả năng sinh trưởng và thân thịt của 

lợn DVN1 và DVN2 (n=900)

Chỉ tiêu DVN1 DVN2 SEM p
KLBĐ, kg 31,52 31,57 0,04 0,446
KLKT, kg 100,14 100,25 0,11 0,522
TKL, g/con/ngày 893,48 890,30 1,78 0,205
DML, mm 10,34’ 10,49b 0,01 <0,0001
DCT, mm 57,42b 56,95’ 0,04 <0,0001
TL N, % 62,10b 61,83’ 0,02 <0,0001
TLMG, % 2,92’ 3,03b 0,01 <0,0001
TTTA, kg (n=300) 2,47’ 2,49b 0,002 <0,0001

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ 
cái khác nhau là sự sai khác có ý nghĩa thôhg kê.

Khả năng ST và thân thịt của lợn DVN1 
và DVN2 đạt mức khá với TKL đạt giá trị 
tương ứng 893,48 và 890,30 g/ngày; TLN cao 
62,10 và 61,83%; TLMG đạt 2,92 và 3,03%; 
TTTA đạt mức thâ'p với 2,47 và 2,49kg. TKL 
của lợn DVN1 (897,61 g/ngày) có xu hướng 
(P<0,10) cao hơn so với lợn DVN2 (892,71 g/ 

ngày). Lợn DVN1 có DML (10,34mm), TLMG 
(2,92%) thấp hơn so với lợn DVN2 (10,49mm 
và 3,03%), nhưng có DCT và TLN cao hơn. Sự 
sai khác ở những chỉ tiêu này có ý nghĩa thông 
kê (P<0,0001). Bên cạnh đó, TTTA của lợn đực 
DVN1 (2,47kg) thâ'p hơn so với lợn DVN2 
(2,49kg). Sự sai khác ở chi tiêu TTTA giữa 
lợn đực DVN1 và DVN2 có ý nghĩa thống kê 
(P<0,0001). Như vậy, sử dụng lợn DVN1 có 
thể cải thiện được DCT, TLN và TTTA so với 
lợn DVN2, trong khi đó sử dụng lợn DVN2 
có thể cải thiện được TLMG so với lợn DVN1.

Tăng khôi lượng của hai dòng lợn DVN1, 
DVN2 cao hơn so với tiêu chuẩn tại Quyết 
định sô' 675/QĐ-BNN-CN của Bộ NN&PTNT 
(2014) quy định đô'i với lợn Duroc giống gô'c 
(>800 g/ngày).

Kết quả theo dõi về TKL của lợn DVN1 
và DVN2 trong nghiên cứu này thâ'p hơn kết 
quả công bô' của Park và ctv (2018); Lowell và 
ctv (2019); Aymerich và ctv (2020); Hong và 
ctv (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh 
trưởng của lợn Duroc. Kết quả công bô' của 
Hong và ctv (2021) khi nghiên cứu về khả 
năng ST của lợn Duroc tại Hàn Quô'c với sô' 
liệu theo dõi từ 1995 đến 2018 trong tổng sô' 
13.031 cá thể cho thây, ngày tuổi đạt 100kg lúc 
138,73 ngày, DML đạt 12,48mm và TTTA đạt 
2,30kg. Kết quả công bô' của Aymerich và ctv 
(2020) cho thây, lợn Duroc thuần nuôi tại Tây 
Ban Nha có TKL đạt 956-985 g/ngày (giai đoạn 
32,4-75,Ikg); 1.099-1.119 g/ngày (giai đoạn 
75,l-122kg); 1.027-1.045 g/ngày (giai đoạn 
32,4-122kg). Park và ctv (2018) cho thâỳ, lợn 
Duroc thuần nuôi tại Canada có TKL đạt mức 
cao với 1.200 g/ngày (giai đoạn 24,7-133,3kg). 
Kết quả công bô' của Park và ctv (2018) cũng 
cho thây, lợn Duroc thuần có TKL 1.200 g/ 
ngày, cao hơn (P<0,001) so với lợn LW (1.110 
g/ngày). Kết quả công bô' của Lowell và ctv 
(2019) khi nghiên cứu trên lợn Duroc thuần 
nuôi tại Hoa Kỳ cho thây, TKL đạt mức cao 
với 1.040 g/ngày. Tuy nhiên, kết quà nghiên 
cứu này về TKL của lợn DVN1 và DVN2 có xu 
hướng cao hơn kê't quả công bô' của Rauw và 
ctv (2006); Alam và ctv (2021) với TKL của lợn 
Duroc đạt mức 666,11-861 g/ngày.
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Thủ tục GLM của phần mềm SAS 9.4 
được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của các 
yếu tô' đôì với các tính trạng ST, DML, DCT, 
TLN và TLMG theo mô hình thông kê: yijklm = 
p + H.+ G.+ sk+ H.*G+  H*S k+ G*S k+Eijklm Trong 
đó: y^klm = 'chỉ tiêu tính trạng ST, TLN vả TLMGt, 
y= trung bình quẫn thể; H. = ảnh hưởng của dòng 
thứ ilh (i=2: DVN1 và DVN2); G=ảnh hưởng của 
TH thứ jth (j=3: 1, 2, 3); Sk=ảnh hưởng của tính 
biệt thứ kth (k=2: đực và cái); H*G=ảnh  hưởng của 
tương tác giữa dòng và TH; H*S k=ảnh hưởng của 
tương tác giữa dòng và tính biệt; G*s=ảnh  hưởng 
của tương tác giữa TH và tính biết và £ijklm=sai số 
ngẫu nhiên. Sử dụng tuổi bắt đầu làm hiệp 
phưong sai cho phân tích đối với KLBĐ và sử 
dụng tuổi kết thúc làm hiệp phương sai cho 
phân tích đối với các tính trạng KLKT, TKL, 
DML, DCT, TLN và TLMG.

Tính giá trị trung bình bình phương nhỏ 
nha't (LSM), sai sô' chuẩn (SE) bằng câu lệnh 
LSMeans với so sánh cặp bằng pdiff hiệu 
chỉnh bằng phương pháp Tukey.
3. KẾT QUẢ VẢ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng sinh trưởng và thân thịt của 
lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thê hệ
Bảng 1. Khá năng sinh trưởng và thân thịt của 

lợn DVN1 và DVN2 (n=900)

Chỉ tiêu DVN1 DVN2 SEM p
KLBĐ, kg 31,52 31,57 0,04 0,446
KLKT, kg 100,14 100,25 0,11 0,522
TKL, g/con/ngày 893,48 890,30 1,78 0,205
DML, mm 10,34’ 10,49b 0,01 <0,0001
DCT, mm 57,42b 56,95’ 0,04 <0,0001
TLN, % 62,10b 61,83’ 0,02 <0,0001
TLMG, % 2,92’ 3,03b 0,01 <0,0001
TTTA, kg (n=300) 2,47’ 2,49b 0,002 <0,0001

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ 
cái khác nhau là sự sai khác có ý nghĩa thôhg kê.

Khả năng ST và thân thịt của lợn DVN1 
và DVN2 đạt mức khá với TKL đạt giá trị 
tương ling 893,48 và 890,30 g/ngày; TLN cao 
62,10 và 61,83%; TLMG đạt 2,92 và 3,03%; 
TTTA đạt mức thấp với 2,47 và 2,49kg. TKL 
của lợn DVN1 (897,61 g/ngày) có xu hướng 
(P<0,10) cao hơn so với lợn DVN2 (892,71 g/ 

ngày). Lợn DVN1 có DML (10,34mm), TLMG 
(2,92%) tháp hơn so với lợn DVN2 (10,49mm 
và 3,03%), nhưng có DCT và TLN cao hơn. Sự 
sai khác ở những chỉ tiêu này có ý nghĩa thông 
kê (P<0,0001). Bên cạnh đó, TTTA của lợn đực 
DVN1 (2,47kg) thâ'p hơn so với lợn DVN2 
(2,49kg). Sự sai khác ở chi tiêu TTTA giữa 
lợn đực DVN1 và DVN2 có ý nghĩa thông kê 
(P<0,0001). Như vậy, sử dụng lợn DVN1 có 
thể cải thiện được DCT, TLN và TTTA so với 
lợn DVN2, trong khi đó sử dụng lợn DVN2 
có thể cải thiện được TLMG so với lợn DVN1.

Tăng khôi lượng của hai dòng lợn DVN1, 
DVN2 cao hơn so với tiêu chuẩn tại Quyết 
định số 675/QĐ-BNN-CN của Bộ NN&PTNT 
(2014) quy định đô'i với lợn Duroc giông gô'c 
(>800 g/ngày).

Kết quả theo dõi về TKL của lợn DVN1 
và DVN2 trong nghiên cứu này thấp hơn kết 
quả công bố của Park và ctv (2018); Lowell và 
ctv (2019); Aymerich và ctv (2020); Hong và 
ctv (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh 
trưởng của lợn Duroc. Kết quả công bô' của 
Hong và ctv (2021) khi nghiên cứu về khả 
năng ST của lợn Duroc tại Hàn Quốc với sô' 
liệu theo dõi từ 1995 đến 2018 trong tổng số 
13.031 cá thể cho thây, ngày tuổi đạt 100kg lúc 
138,73 ngày, DML đạt 12,48mm và TTTA đạt 
2,30kg. Kết quả công bô' của Aymerich và ctv 
(2020) cho thây, lợn Duroc thuần nuôi tại Tây 
Ban Nha có TKL đạt 956-985 g/ngày (giai đoạn 
32,4-75,lkg); 1.099-1.119 g/ngày (giai đoạn 
75,l-122kg); 1.027-1.045 g/ngày (giai đoạn 
32,4-122kg). Park và ctv (2018) cho thấy, lợn 
Duroc thuần nuôi tại Canada có TKL đạt mức 
cao với 1.200 g/ngày (giai đoạn 24,7-133,3kg). 
Kết quả công bô' của Park và ctv (2018) cũng 
cho thâỳ, lợn Duroc thuần có TKL 1.200 g/ 
ngày, cao hơn (P<0,001) so với lợn LW (1.110 
g/ngày). Kết quả công bô' của Lowell và ctv 
(2019) khi nghiên cứu trên lợn Duroc thuần 
nuôi tại Hoa Kỳ cho thây, TKL đạt mức cao 
với 1.040 g/ngày. Tuy nhiên, kết quà nghiên 
cứu này về TKL của lợn DVN1 và DVN2 có xu 
hướng cao hơn kết quả công bô' của Rauw và 
ctv (2006); Alam và ctv (2021) vói TKL của lợn 
Duroc đạt mức 666,11-861 g/ngày.
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Kết quả nghiên cứu này vê' TKL của lợn 
DVN1 và DVN2 cao hơn so với kết quả công 
bô' của Thuy và ctv (2019); Hoàng Thị Thúy 
và ctv (2021); Lưu Văn Tráng và ctv (2021a,b). 
Hoàng Thị Thúy và ctv (2021) khi nghiên cứu 
trên lợn Duroc nuôi tại Công ty TNHH lợn 
giông hạt nhân Dabaco cho thây, TKL đạt mức 
trung bình 788,5-860,3 g/ngày và DML đạt 
9,62-12,85mm. Kết quả công bô' của Thuy và 
ctv (2019) cũng cho thây, TKL của lợn Duroc 
nuôi tại Công ty TNHH lợn giông hạt nhân 
Dabaco đạt mức 790,4-870,7 g/ngày. Kết quả 
công bô' của Lưu Văn Tráng và ctv (2021a) khi 
nghiên cứu chọn lọc nâng cao khả năng ST của 
lợn đực giông Duroc, Landrace và Yorkshire 
nuôi tại Công ty lợn giông hạt nhân Dabaco 
cho thây, TKL của lợn Duroc đã được cải thiện 
qua ba giai đoạn chọn lọc với các giá trị tương 
ứng 820,96 (giai đoạn 1), 828,20 (giai đoạn 2) 
và 838,99 g/ngày (giai đoạn 3). Khi chọn lọc 
với tỷ lệ 5%, TKL của lợn Duroc qua ba giai 
đoạn đạt mức cao: 940,68 g/ngày giai đoạn 1; 
941,52 g/ngày giai đoạn 2 và 1.006 g/ngày giai 
đoạn 3. Kết quả công bô' của Lưu Văn Tráng 
và ctv (2019) khi nghiên cứu về khả năng 
sản xuâ't của lợn hậu bị Duroc, Landrace và 
Yorkshire cho thây, lợn Duroc có TKL 812,83 
g/ngày, thấp hơn so với lợn Landrace (832,95 
g/ngày) và Yorkshire (834,36 g/ngày). Kết quả 
công bô' của Đoàn Phương Thuý và ctv (2016) 
khi nghiên cứu về khả năng sản xuất của lợn 
hậu bị Duroc, Landrace và Yorkshire nuôi tại 
công ty TNHH lợn giông hạt nhân Dabaco 

cho thấy, lợn đực Duroc có TKL 785,23 g/ngày, 
thấp hơn so với lợn Landrace 796,25 g/ngày và 
lợn Yorkshire 794,78 g/ngày.

Như vậy, khả năng sinh trưởng và thân 
thịt của lợn DVN1 và DVN2 trong nghiên cứu 
này cao hơn so với kê't quả công bô' trong nước 
khi nghiên cứu trên cùng đôì tượng, nhưng 
thâ'p hơn so với một sô' kết quả công bô' của 
một sô' tác giả nước ngoài khi nuôi trong điều 
kiện khí hậu ôn đới. Điều đó cho thây tiềm 
năng di truyền về khả nãng ST của lợn DVN1, 
DVN2 là vẫn còn và để phát huy được tối đa 
về tiềm năng này cần có những cải tiến về 
điểu kiện dinh dưỡng, chuồng trại chăn nuôi, 
chê'độ chăm sóc nuôi dưỡng, ...

3.2. Khả năng sinh trưởng và thân thịt của 
lợn DVN1, DVN2 qua 3 thê hệ

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng 
và thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 TH 
được trình bày ở bảng 2 cho thây, các chỉ tiêu 
về TKL, DCT, TLN và TLMG của lợn DVN1 và 
DVN2 có xu hướng tăng lên từ THI đên TH3, 
ngoại trừ chỉ tiêu DML và TTTA có xu hướng 
giảm xuôhg từ THI đến TH3. Sự sai khác ở các 
chỉ tiêu này có ý nghĩa thông kê (P<0,001). Như 
vậy, các chỉ tiêu về khả năng ST của hai dòng 
lợn DVN1 và DVN2 qua các TH sau khi được 
chọn lọc đã cao hơn so với TH trước. Điều này 
cho thấy, hai dòng lợn DVN1 và DVN2 có thê 
thích nghi và các tính trạng về khả năng ST đã 
được chọn lọc ổn định và cải thiện qua các TH. 

DVN1 DVN2

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng và thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thê hệ (n=300/TH)

ueu
THI TH2 TH3 SEM THI TH2 TH3 SEM

KLBĐ, kg 31,50 31,46 30,61 0,08 31,61 31,48 31,61 0,07
KLKT, kg 98,14» 101,04’ 101,13’ 0,19 98,43’ 101,50’ 100,83» 0,19
TKL, g/con/ngày 852,9T 903,03» 948,67’ 3,72 836,15’ 894,31» 936,68’ 3,38
DML, mm 10,62’ 10,39» 10,01c 0,02 10,71’ 10,55» 10,22’ 0,02
DCT, mm 56,46’ 57,22» 58,58’ 0,07 55,70’ 56,68» 58,48’ 0,08
TLN, % 61,58’ 62,01» 62,72’ 0,03 61,32’ 61,71» 62,47’ 0,03
TLMG, % 2,80’ 2,89» 3,06’ 0,01 2,89’ 3,03» 3,19’ 0,01
TTTA, kg 2,50’ 2,47» 2,45’ 0,004 2,52’ 2,50» 2,47’ 0,003

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng 
của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 qua 3 TH có 
xu hướng tương tự với kết quả công bô' của 
Nguyễn Hữu Tỉnh và ctv (2020) khi nghiên

cứu về khả năng sinh trưởng của dòng lợn đực 
cuổì TS3 cho thây, TKL của lợn TS3 (Duroc) đã 
được cải thiện qua 4 TH chọn lọc với các giá 
trị tương ứng 843 g/ngày (TH xuất phát), 923
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g/ngày (THI), 929 g/ngày (TH3) và 932 g/ngày 
(TH4). Kết quả công bô' của Trịnh Hổng Sơn 
và ctv (2013) khi nghiên cứu về khả năng sinh 
trưởng của dòng đực tổng hợp VCN03 cho 
thấy, khả năng TKL (829,80 g/ngày), tỷ lệ móc 
hàm (84,30%), TLN (61,14%) của TH1 sau chọn 
lọc đạt cao hơn so vói TH xuâ't phát (769,51 g/ 
ngày; 84,12% và 59,74%). Các chỉ tiêu về châ't 
lượng thịt của TH xuâ't phát và THI sau chọn 
lọc đều đạt tiêu chuẩn tốt.
4. KẾT LUẬN

Khả năng ST và thân thịt của lợn DVN1 và 
DVN2 đạt mức khá với TKL là 893,48 và 890,30 
g/ngày; TLN cao 62,10 và 61,83%; TLMG đạt 2,92 
và 3,03%; 1TTA đạt mức thâ'p với 2,47 và 2,49kg. 
TKL của hai dòng cao hơn so với tiêu chuẩn tại 
quyết định sô' 675/QĐ-BNN-CN của Bộ NN và 
PTNT (2014) quy định đối với lợn Duroc giông 
gô'c (>800 g/ngày). Sử dụng lợn DVN1 có thể 
cải thiện được DCT, TLN và 1T1A so với lợn 
DVN2, trong khi đó sử dụng lợn DVN2 có thể 
cải thiện được TLMG so với lợn DVN1.

Các chỉ tiêu về KLKT, TKL, DCT, TLN và 
TLMG của lợn DVN1 và DVN2 có xu hướng 
tăng lên từ THI đến TH3, ngoại trừ chỉ tiêu 
DML và TTTA có xu hướng giảm xuống từ 
THI đêh TH3. Khả năng ST và thân thịt của 
lợn DVN1 và DVN2 ở các TH sau khi được 
chọn lọc cao hơn so với TH trước.
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